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Bài Thứ 18 – Tóm Lược và Từ Vựng  1 
 

Anh chị đã biết hai dạng thức biến thể đầu tiên cũng như tính từ liên quan đến hai dạng thức biến 
thể này. Cũng thế, anh chị hầu như thoải mái với cách chia động từ chủ động và theo lối trình bày 
trung bình, và thụ động của thì hiện tại các động từ với -ô. Anh chị cũng đã hiểu các quy tắc của 
hệ thống đặt dấu và đã đạt được một số phản ứng. Hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại phần ngữ pháp đầu 
tiên này và một số từ vựng đi theo để củng cố kiến thức của anh chị. Nếu anh chị cảm nhận có thiếu 
sót ở điểm nào đó, anh chị đừng ngần ngại trở về bài liên quan đến điểm thiếu sót đó cho đến khi 
anh chị nắm chắc mọi khía cạnh, để từ bài kế tiếp anh chị có một nền tàng vững chắc để tiến triển. 

2 dạng thức biến thể đầu tiên  

Dạng thức biến thể thứ nhì 

  
ὁ λόγος (gđ) 

lời, lời lẽ, ngôi lời 

ὁ οὐρανός (gđ) 

tầng trời 
τὸ ἔργον (gt) 

công việc 

[dc] SỐ ÍT  ὁ  λόγος ὁ  οὐρανός τὸ  ἔργον 

[hc]  λόγε  οὐρανέ  ἔργον 

[đc]  τὸν  λόγον τὸν  οὐρανόν τὸ  ἔργον 

[tc] τοῦ  λόγου τοῦ  οὐρανοῦ τοῦ  ἔργου 

[tgc] τῷ  λόγῳ τῷ  οὐρανῷ  τῷ  ἔργῳ 

  

[dc] SỐ NHIỀU  οἱ  λόγοι οἱ  οὐρανοί τὰ  ἔργα 

[hc]  λόγοι  οὐρανοί  ἔργα 

[đc]  τοὺς  λόγους τοὺς  οὐρανούς τὰ  ἔργα 

[tc] τῶν  λόγων τῶν  οὐρανῶν τῶν  ἔργων 

[tgc] τοῖς  λόγοις τοῖς  οὐρανοῖς τοῖς  ἔργοις 

 NHẮC NHỞ:  

 Có rất ít từ theo giống cái biến thể như từ theo giống đực, ngoại trừ mạo từ ở giống cái 
nếu có mạo từ hiện diện. 

 Khi dấu ở trên âm tiết cuối thì dấu sẽ là dấu sắc ở các dạng thức biến thể [dc][hc][đc] , 
và dấu  mũ ở các dạng thức [tc][tgc] 
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Dạng thức biến thể thứ nhì theo giống cái 

  
ἡ ἡμέρα 

ngày  
ἡ γλῶσσα 

tiếng nói, ngôn ngữ 
ἡ ἐντολή 

 mệnh lệnh 

[dc] SỐ ÍT ἡ  ἡμέρα ἡ  γλῶσσα ἡ  ἐντολή 

[hc]  ἡμέρα  γλῶσσα  ἐντολή 

[đc]  τὴν  ἡμέραν τὴν  γλῶσσαν τὴν  ἐντολήν 

[tc] τῆς  ἡμέρας τῆς  γλώσσης τῆς  ἐντολῆς 

[tgc] τῇ  ἡμέρᾳ τῇ  γλώσσῃ τῇ  ἐντολῇ 

  

[dc] SỐ NHIỀU αἱ  ἡμέραι αἱ  γλῶσσαι αἱ  ἐντολαί 

[hc]  ἡμέραι  γλῶσσαι  ἐντολαί 

[đc]  τὰς  ἡμέρας τὰς  γλώσσας τὰς  ἐντολάς 

[tc] τῶν  ἡμερῶν τῶν  γλωσσῶν τῶν  ἐντολῶν 

[tgc] ταῖς  ἡμέραις ταῖς  γλώσσαις ταῖς  ἐντολαῖς 

 NHẮC NHỞ : 

 Thuộc cách ở số nhiều giống cái luôn luôn có dấu trên âm tiết cuối  
 Khi dấu được đặt trên âm tiết cuối thì dấu sẽ là dấu sắc ở các dạng thức biến thể [dc] 

[hc][đc] , và dấu mũ ở các dạng thức [tc][tgc] 
 Biến thể tuyệt đối với -α chỉ có thể được áp dụng với một phụ âm hay một ρ 

Dạng thức biến thể thứ theo giống đực  

  
ὁ μαθητής 

người môn đồ 
ὁ προφήτης  

nhà tiên tri 

[dc] SỐ ÍT ὁ μαθητής ὁ προφήτης 

[hc]  μαθητά  προφῆτα 

[đc]  τὸν μαθητήν τὸν προφήτην 
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[tc] τοῦ μαθητοῦ τοῦ προφήτου 

[tgc] τῳ μαθητῇ τῳ προφήτῃ 

  

[dc] SỐ NHIỀU οἱ μαθηταί οἱ προφῆται 

[hc]  μαθηταί  προφῆται 

[đc]  τοὺς μαθητάς τοὺς προφήτας 

[tc] τῶν μαθητῶν τῶν προφητῶν 

[tgc] τοῖς μαθηταῖς τοῖς προφήταις 

PHẦN ÔN LẠI 

 Ngoại trừ ở dạng thức danh cách và thuộc cách ở giống đực,  các vĩ tố của từ theo quy tắc của  
dạng thức biến thể với -η 

 Vĩ tố duy nhất của từ tuyệt đối ở “giống đực” là thuộc cách ở số ít, tương tự với dạng thức biến 
thể thứ nhì  

 

Thì hiện tại các động từ : chủ động và trung bình, hay thụ động  

Thì hiện tại chủ động của động từ với -ω 

  Vĩ tố của từ s πιστεύω tin (tin cậy, tin tưởng) 

Ngôi thứ nhất s.ít  -ω πιστεύ-ω 

Ngôi thứ 2 s.ít -εις πιστεύ-εις 

Ngôi thứ 3 s.ít -ει πιστεύ-ει 

Ngôi thứ nhất s.nh -ομεν πιστεύ-ομεν 

Ngôi thứ 2 s.nh -ετε πιστεύ-ετε 

Ngôi thứ 3 s.nh -ουσι[ν] πιστεύ-ουσι[ν] 

 PHẦN LƯU Ý  

 Với ngôi thứ 3 ở số nhiều, chúng ta có thể bỏ đi ν trước một phụ âm, nhưng không bao giờ ở 
trước một phụ âm. 
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 Dấu luôn luôn 'lùi lại' ở mức tối đa với các động từ; như thế dấu được đặt  
o Trên âm tiết thứ 3 trước phần cuối khi âm tiết cuối là âm tiết ngắn. 
o Trên âm tiết thứ 2 trước phần cuối khi âm tiết cuối là âm tiết dài. 

 Thì hiện tại chủ động của các động từ chập lại 

Các động từ được gọi là “chập lại" là những động từ với gốc từ kết thúc với một phụ âm ngắn: 
ε, α, ou ο. Phụ âm chập lại với vĩ tố của từ. Kết quả ảnh hưởng và thay đổi hệ thống đặt dấu. 

  
ποιέω  

làm, thực hiện 

ἀγαπάω  

yêu thương 

σταυρόω  

đóng đinh trên thập 

tự giá 

Ngôi thứ nhất s.ít  ποιῶ ἀγαπῶ σταυρῶ 

Ngôi thứ 2 s.ít ποιεῖς ἀγαπᾷς σταυροῖς 

Ngôi thứ 3 s.ít ποιεῖ ἀγαπᾷ σταυροῖ 

Ngôi thứ nhất s.nh ποιοῦμεν ἀγαπῶμεν σταυροῦμεν 

Ngôi thứ 2 s.nh ποιεῖτε ἀγαπᾶτε σταυροῦτε 

Ngôi thứ 3 s.nh ποιοῦσι[ν] ἀγαπῶσιν σταυροῦσι[ν] 

PHẦN ÔN LẠI :  Các quy tắc của sự chập lại:  

 α,ε,ο + ω --> ω 
 ε = ο/ου --> ου 
 ο + ε/ο/ου --> ου 
 ε + ε/ει --> ει 
 ε + phụ âm dài --> phụ âm dài  
 α + ε --> α dài  
 α + ει --> ᾳ 
 ο + ει --> οι 

  

Anh chị có thấy quy tắc này khó không? 

Nhưng anh chị sẽ thấy là anh chị sẽ 

nhận thức dễ dàng các thể thức, chỉ có lẽ 

ngoại trừ ngôi thứ 3 số ít của các động 

từ với -αω và -οω. Anh chị nhớ kỹ và 

nhận dạng các động từ này ... 
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Thì hiện tại trung bình - thụ động  

 

  
ἔρχομαι  

tôi đến 
εὐλογέομαι  

tôi được ban phước 
ἀγαπάομαι  

tôi được yêu thương 

φανερόομαι  

tôi được bày tỏ (khải thị) 

Ngôi thứ nhất s.ít  ἔρχομαι  εὐλογοῦμαι ἀγαπῶμαι φανεροῦμαι 

Ngôi thứ 2 s.ít ἔρχῃ  εὐλογῇ ἀγαπᾷ φανεροῖ 

Ngôi thứ 3 s.ít ἔρχεται  εὐλογεῖται ἀγαπᾶται φανεροῦται 

Ngôi thứ nhất s.nh ἐρχόμεθα εὐλογούμεθα ἀγαπώμεθα φανερούμεθα 

Ngôi thứ 2 s.nh ἔρχεσθε  εὐλογεῖσθε ἀγαπᾶσθε φανεροῦσθε 

Ngôi thứ 3 s.nh. ἔρχονται εὐλοτοῦνται ἀγαπῶνται φανεροῦνται 

 PHẦN LƯU Ý   

 Lúc ban đầu, anh chị đã tập phiên dịch một số thể thức bới một thì hiện tại hay một thì 
thụ động không dễ ứng dụng. Khó khăn tạm thời đó sẽ biến mất khi anh chị trở nên quen 
thuộc với các thể thức thông dụng hơn.  

  

Thật ra chúng tôi chỉ muốn chắc chắn là 

đã cho anh chị đủ thực tập với thể thức 

động từ chập lại với -αω, -οω : thể thức 

này rất hiếm gặp so sánh với thể thứ 

trung bình -thụ động ! Anh chị chỉ cần 

cẩn thận với ngôi thứ 2 số ít... 

 

 


